LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ GIAI ĐOẠN 2 FUTSAL VĐQG 2016
Địa điểm: Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng- TP.HCM

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	MT
	Đội
	-
	Đội

	VIII
	Thứ Bảy

7/5
	10h00
	39
	Sài Gòn FC
	-
	Tân Hiệp Hưng

	
	
	13h30
	40
	Thái Sơn  Nam
	-
	Thái Sơn Bắc

	
	
	15h30
	41
	Sanna K.Hòa
	-
	Sanatech K.Hòa

	
	
	17h30
	42
	Cao Bằng
	-
	Hoàng Thư ĐN

	IX
	Thứ Hai

9/5
	10h00
	43
	Thái Sơn Bắc
	-
	Tân Hiệp Hưng

	
	
	13h30
	44
	Thái Sơn Nam
	-
	Sài Gòn FC

	
	
	15h30
	45
	Hoàng Thư ĐN
	-
	Sanatech K.Hòa

	
	
	17h30
	46
	Sanna K. Hòa
	-
	Cao Bằng

	X
	Thứ Tư

11/5
	10h00
	47
	Sanatech K.Hòa
	-
	Cao Bằng

	
	
	13h30
	48
	Sài Gòn FC
	-
	Thái Sơn Bắc

	
	
	15h30
	49
	Tân Hiệp Hưng
	-
	Thái Sơn Nam

	
	
	17h30
	50
	Hoàng Thư ĐN
	-
	Sanna K.Hòa

	XI
	Thứ Sáu

13/5
	10h00
	51
	Thái Sơn Bắc
	-
	Hoàng Thư ĐN

	
	
	13h30
	51
	Thái Sơn Nam
	-
	Cao Bằng

	
	
	15h30
	53
	Sanatech K.Hòa
	-
	Tân Hiệp Hưng

	
	
	17h30
	54
	Sanna K.Hòa
	-
	Sài Gòn FC

	XII
	Thứ Hai

16/5
	10h00
	55
	Thái Sơn Nam
	-
	Sanna K.Hòa

	
	
	13h30
	56
	Tân Hiệp Hưng
	-
	Hoàng Thư ĐN

	
	
	15h30
	57
	Cao Bằng
	-
	Sài Gòn FC

	
	
	17h30
	58
	Thái Sơn Bắc
	-
	Sanatech K.Hòa

	XIII
	Thứ Tư

18/5
	10h00
	59
	Tân Hiệp Hưng
	-
	Sanna K.Hòa

	
	
	13h30
	60
	Sài Gòn FC
	-
	Sanatech K.Hòa

	
	
	15h30
	61
	Hoàng Thư ĐN
	-
	Thái Sơn Nam

	
	
	17h30
	62
	Cao Bằng
	-
	Thái Sơn Bắc

	XIV
	Thứ Sáu

20/5
	
	63
	Sài Gòn FC
	-
	Hoàng Thư ĐN

	
	
	
	64
	Sanatech K.Hòa
	-
	Thái Sơn Nam

	
	
	
	65
	Sanna K.Hòa
	-
	Thái Sơn Bắc

	
	
	
	66
	Cao Bằng
	-
	Tân Hiệp Hưng


